
Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nam (31 - 40)  . 

  
Nguyễn Văn Thủy - Nguyễn Văn Hưng (TH Hoàng Diệu) 

Nguyễn Hưu Tùng - Trần Vinh Thân (TH Đại Yên) 

Nguyễn Đình Đảng - Đoàn Phan Chính ( TH Thành Công A) 

 

NN=Nguyễn Thời Đại - Dươn Mạnh Hải ( THCS Nguyễn Tri Phương) 

Hồ Hồng Quân - Nguyễn Xuân Hưng ( THCS Thăng Long) 

Nguyễn Thế Kỳ - Doãn Quốc Tuấn ( THCS Ba Đình) 

1 

5 

3 

7 

4 

8 

6 

2 



Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nam - Nữ (41 - 50)  . 

  
Phan Văn Hạnh - Nguyễn Thị Phượng ( THCS Giảng Võ) 

 

 

 

N 

 

Kiều Tuấn Anh - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (THSC Nguyễn Trãi) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nam - Nữ (31 - 40)   

  
Nguyễn Thời Đại - Nguyễn Thị Huyền Trang (THCS NTP) 

Nguyễn Hạnh Quang - Trần Bình An ( THCS Nguyễn Trãi) 

Nguyễn Thế Kỳ - Nguyễn Thu Trang ( THCS Ba Đình) 

Nguyễn Đức Mạnh - Ngô Thị Sơn ( THCS Thành Công) 

NN=Nguyễn Văn Mạnh - Phạm Thị Huệ ( TH Ngọc Khánh) 

Phan Quốc Nam - Nguyễn Thị Thắm ( THCS Thăng Long) 

Nguyễn Hữu Tùng - Nguyễn Thùy Dung ( TH Đại Yên) 

Trần Minh Dũng - Nguyễn Thị Ánh Liên ( THCS Phan Chu Trinh) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nam  - Nữ Cán bộ quản lý  . 

  
Trần Đức Hải - Nghiêm Hoàng Ngân ( THCS Nguyễn Tri Phương) 

 

Nguyễn Phương Hà - Đỗ Anh Tuấn ( Vin school) 

 

NN=Trần Sơn Dương - Nguyễn Ngọc Dung (THCS Nguyễn Công Trứ) 

 

Nguyễn Thanh Hà - Nguyễn Phúc Long (THCS Thăng Long) 

1 

5 

3 

7 

4 

8 

6 

2 



Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nữ Cán bộ quản lý  . 

  
Pham Thị Hương Giảng - Nguyễn Khánh Vân (THCS NTP) 

 

 

 

NN= 

 

Nguyễn Thanh Hà - Trần Thu Hà (THCS Thăng Long) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nam (18 - 30)  . 

  
Phan Lưu Thăng - Nguyễn Văn Đảm (THCS Thăng Long) 

Đỗ Văn Quang - Tạ Văn Quang ( TH Kim Đồng) 

Đỗ Tuấn Anh - Phạm Văn Khánh (Vin school) 

 

NN=Phùng Hải Sơn - Bùi Quốc Trịnh (THCS Mạc Đĩnh Chi) 

 

Dương Trịnh Đào - Phạm Văn Hướng (THCS NTP) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nữ(31 - 40)  . 

  
Nguyễn Thị Uyên - Nguyễn Thị Hoài (THCS Thăng Long) 

 

Lương Thị Nga - Ngô Thị Sơn ( THCS Thành Công) 

 

 

 

Nguyễn Thùy Dung - Đỗ Thị Huệ ( THCS Thành Công) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nữ (18 - 30)  . 

  
Đinh Phương Thảo - Vũ Thanh Thủy ( TH CS Nguyễn Trãi) 

 

 

 

NN 

 

Bùi Hoa Lê - Đinh Thị Bảo Hiền ( TH Kim Đồng) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đơn Nữ (31 - 40)  . 

  
Đỗ Thị Quyên ( MN só 6) 

 

Lương Thị Nga ( THCS Thành Công) 

 

NN=Nguyễn Thị Ánh Liên ( THCS Phan Chu Trinh) 

 

Trần Binh AN ( THCS Nguyễn Trãi) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đơn Nữ (18 - 30)  . 

 

  
Đinhh Bảo Hiều ( TH Kim Đồng) 

 

Đỗ Linh Chi ( TH Nguyễn Tri Phương) 

 

NN= 

 

Nguyễn Phan Anh (THCS Thăng Long) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đơn Nam (18 - 30)  . 

 

  
Tạ Văn Quang (TH Kim Đồng) 

 

Phùng Hải Sơn (THCS Mạc Đĩnh Chi) 

 

NN=Đỗ Tuấn Anh (Vin school) 

 

Trần Ngọc An ( THCS Nguyễn Tri Phương) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đôi Nam - Nữ (1 8- 30)  . 

 

  
Phạm Văn Khánh - Phùng Lan Trang (Vin School) 

 

Trần Ngọc An - Nguyễn Thị Uyên (THCS NTP) 

 

NN= 

 

Đỗ Văn Quang - Bùi Hoa Lê ( TH Kim Đồng) 
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Bảng mẫu key bốc thăm thi đấu 

Đơn Nam (31 - 40)  . 

 

 
Trần Minh Dũng (THCS Phan Chu Trinh) 

Hồ Hồng Quân (THCS Thăng Long) 

Nguyễn Hạnh Quang ( THCS Nguyễn Trãi) 

 

Nguyễn Văn Mạnh ( TH Ngọc Khánh) 

 

Nguyễn Văn Mạnh ( THCS Thành Công) 
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